
Biểu số 5: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG NĂM 2025
CÔNG TY TNHH MTV KTCTTL

NAM ĐUỐNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MSDN: 1124355 Thuận Thành, ngày tháng năm 2025

I. HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY:
Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Chủ tịch công ty liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu

thầu, mua sắm tài sản...
Bảng số 1: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

TT Số văn bản Ngày Người ký ban
hành Nội dung

1. 09/QĐ-NĐ 03/01/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
thực hiện các gói thầu
DA: Xử lý khẩn cấp sự cố lún, nứt bể xả trạm
bơm Văn Thai A, huyện Lương Tài

2. 12/QĐ-NĐ 06/01/2025 Lưu Văn Khang

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 1: Tư vấn khảo sát xây dựng và lập báo
cáo nghiên cứu khả thi
Dự án: Xử lý khẩn cấp sự cố lún, nứt bể xả TB
Văn Thai A, huyện Lương Tài

3. 13/QĐ-NĐ 06/01/2025 Lưu Văn Khang

QĐ kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các
gói thầu
CT: Duy tu vớt bèo rác trên các tuyến kênh tiêu
trong hệ thống năm 2025
HM: Duy tu vớt bèo, rau, rác hữu cơ trên tuyến
sông, kênh tiêu thuộc địa phận thị xã Thuận



Thành

4. 15/QĐ-NĐ 06/01/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TB tưới Vạn Ninh - Xí nghiệp Gia Bình
HM: Tháo, lắp toàn bộ cáp lực, điều khiển của
04 tổ máy.

5. 16/QĐ-NĐ 06/01/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
thực hiện các gói thầu
CT: Duy tu bèo rác trên các tuyến kênh tiêu
trong hệ thống năm 2025

6. 17/QĐ-NĐ 07/01/2025 Lưu Văn Khang

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TB Hoài Thượng - XN KTCTTL Thuận
Thành
HM: Tháo, lắp toàn bộ cáp lực, điều khiển của
02 tổ máy HTCX1200-9 động cơ 45kW

7. 18/QĐ-NĐ 07/01/2025 Lưu Văn Khang

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TB Hoài Thượng- XN KTCTTL Thuận
Thành
HM: Bảo dưỡng 02 tổ máy bơm HTCX1200-9,
động cơ 45kW; Thay các bóng đèn chiếu sáng
và nạo vét bể hút trạm bơm do cơn bão số 3 gây
ra

8. 19/QĐ-NĐ 07/01/2025 Lưu Văn Khang

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT; TB Phú Mỹ- XN KTCTTL Thuận Thành
HM: Tháo, lắp toàn bộ cáp lực, cáp tín hiệu tủ
đấu nối trung gian 05 tổ máy bơm PL7105-885
động cơ 270kW và dàn máy vớt rác

9. 20/QĐ-NĐ 07/01/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn
nhà thầu



CT: Duy tu bèo rác trên các tuyến kênh tiêu
trong hệ thống năm 2025

10. 21/QĐ-NĐ 07/01/2025 Lưu Văn Khang

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TB tưới Vạn Ninh -XN KTCTTL Gia Bình
HM: Bảo dưỡng 04 tổ máy HTCX 2800-6,
động cơ 75kW; nạo vét bể hút trạm bơm do bão
số 3 gây ra

11. 22/QĐ-NĐ 07/01/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT; TB Phú Mỹ - XN KTCTTL Thuận Thành

12. 23/QĐ-NĐ 07/01/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TB Kênh Vàng III - XN KTCTTL Lương
Tài

13. 25/QĐ-NĐ 07/01/2025 Lưu Văn Khang

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 6: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự
toán thuộc gói thầu số 3
DA: Kiên cố hóa kênh giữa Như Quỳnh đoạn từ
Điều tiết Quán Tranh đến Xí nghiệp Tam Thiên
Mẫu

14. 29/QĐ-NĐ 09/01/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: Tu sửa nhà văn phòng.
HM: Tu sửa một số phòng làm việc nhà trung
tâm.

15. 30/QĐ-NĐ 09/01/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: Tu sửa nhà văn phòng
HM: Tu sửa phòng số 4,5,6 nhà trung tâm

16. 35/QĐ-NĐ 13/01/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT; TB Nhất Trai - XN KTCTTL Lương Tài



17. 36/QĐ-NĐ 13/01/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TB Kênh Vàng II - XN KTCTTL Lương
Tài

18. 37/QĐ-NĐ 14/01/2025 Lưu Văn Khang

QĐ v.v phê duyệt E-HSMT
GT; Duy tu bèo rác trên các tuyến kênh tiêu
trong hệ thống năm 2025
CT; Duy tu bèo, rác, rau hữu cơ trên các tuyến
sông, kênh tiêu thuộc địa phận thị xã Thuận
Thành

19. 38/QĐ-NĐ 14/01/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
CT; TB tưới Vạn Ninh - XN KTCTTL Gia
Bình

20. 39/QĐ-NĐ 14/01/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp
CT: TB Ấp Dừa - XN KTCTTL Lương Tài

21. 41/QĐ-NĐ 15/01/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v thưởng cho người quản lý doanh
nghiệp, kiểm soát viên và người lao động trong
Công ty nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm
2025.

22. 42/QĐ-NĐ 15/01/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt E-HSMT
CT; Duy tu vớt bèo, rau, rác hữu cơ trên tuyến
sông Bùi

23. 43/QĐ-NĐ 15/01/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt E-HSMT
CT: Duy tu vớt bèo, rau, rác hữu cơ tuyến sông,
kênh tiêu thuộc địa phận huyện Lương Tài

24. 46/QĐ-NĐ 15/01/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 02: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh
giá hồ sơ dự thầu cho GT số 01



CT: Duy tu bèo rác trên các tuyến kênh tiêu
trong hệ thống năm 2025
HM: Duy tu vớt bèo, rau, rác hữu cơ trên tuyến
sông Bùi.

25. 47/QĐ-NĐ 15/01/2025 Lưu Văn Khang

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 03: Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định
KQLCNT cho GT số 01
CT: Duy tu bèo rác trên các tuyến kênh tiêu
trong hệ thống năm 2025
HM: Duy tu vớt bèo, rau, rác hữu cơ trên tuyến
sông Bùi.

26. 48/QĐ-NĐ 16/01/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
GT; Thăm quan, học tập kinh nghiệm năm 2025
(đợt 1)

27. 49/QĐ-NĐ 16/01/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
CT: Các cống đầu kênh, cống điều tiết trên
kênh cụm thủy nông Hương Vinh

28. 50/QĐ-NĐ 16/01/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v tặng quà CNVCLĐ có hoàn cảnh khó
khăn nhân dịp Xuân Ất Tỵ năm 2025

29. 52/QĐ-NĐ 16/01/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT: Thăm quan, học tập kinh nghiệm năm 2025
(đợt 1)

30. 53/QĐ-NĐ 16/01/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
dự toán
GT: Mua ống, mặt bích HDPE

31. 55/QĐ-NĐ 16/01/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
CT: Duy tu bèo, rau, rác hữu cơ trên tuyến sông



Tràng Kỹ

32. 56/QĐ-NĐ 16/01/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
CT: Duy tu vớt bèo, rác, trên tuyến sông Đông
Côi- Đại Quảng Bình

33. 57/QĐ-NĐ 16/01/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
CT; Điều tiết Đạo Xá trên sông Bùi ra TB
Nghĩa Đạo - Cụm TN Nghĩa Đạo

34. 58/QĐ-NĐ 16/01/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
CT: Nạo vét kênh dẫn, bể hút trạm bơm Như
Quỳnh

35. 59/QĐ-NĐ 16/01/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
CT; Duy tu vớt bèo, rau, rác hữu cơ trên các
tuyến sông, kênh tiêu thuộc đại phận huyện Gia
Bình

36. 60/QĐ-NĐ 16/01/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v giao việc thi công xây lắp
CT: TB Nguyệt Đức - XN KTCTTL Thuận
Thành

37. 61/QĐ-NĐ 16/01/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v giao việc thi công xây lắp
CT: TB Cầu Đo

38. 62/QĐ-NĐ 16/01/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT; Mua ống, mặt bích HDPE

39. 63/QĐ-NĐ 17/01/2025 Lưu Văn Khang

QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp
CT: Duy tu bèo rác trên các tuyến kênh tiêu
trong hệ thống năm 2025
HM: Duy tu vớt bèo, rau, rác hữu cơ trên tuyến
sông Đông Côi- Đại Quảng Bình



40. 64/QĐ-NĐ 17/01/2025 Lưu Văn Khang

QĐ v.v giao việc thi công xây lắp
CT: Duy tu bèo rác trên các tuyến kênh tiêu
trong hệ thống năm 2025
HM: Duy tu vớt bèo, rau, rác hữu cơ trên tuyến
sông Tràng Kỹ

41. 65/QĐ-NĐ 17/01/2025 Lưu Văn Khang

QĐ v.v giao việc thi công xây lắp
CT: Duy tu bèo rác trên các tuyến kênh tiêu
trong hệ thống năm 2025
HM: Duy tu vớt bèo, rau, rác hữu cơ trên các
tuyến sông, kênh tiêu thuộc địa phận huyện Gia
Bình

42. 66/QĐ-NĐ 17/01/2025 Lưu Văn Khang

QĐ v.v giao việc thi công xây lắp
CT: Nạo vét kênh dẫn, bể hút TB Như Quỳnh
HM: Nạo vét, khơi thông dòng chày vào bể hút
phục vụ tưới ải vụ Xuân năm 2025, đoạn từ cầu
Ngọc Quỳnh đến cầu đường sắt

43. 67/QĐ-NĐ 17/01/2025 Lưu Văn Khang

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 02: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh
giá hồ sơ dự thầu cho GT số 01.
HM: Duy tu vớt bèo, rau, rác hữu cơ trên các
tuyến sông, kênh tiêu thuộc địa phận thị xã
Thuận Thành

44. 68/QĐ-NĐ 17/01/2025 Lưu Văn Khang

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 03: Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định
KQLCNT cho GT số 01
CT: Duy tu vớt bèo rác trên các tuyến kênh tiêu
trong hệ thống năm 2025
HM: Duy tu vớt bèo, rác trên các tuyến sông,



kênh tiêu thuộc địa phận thị xã Thuận Thành

45. 69/QĐ-NĐ 17/01/2025 Lưu Văn Khang

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 02: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT
cho GT số 01
CT: Duy tu vớt bèo rác trên các tuyến kênh tiêu
trong hệ thống năm 2025
HM: Duy tu vớt bèo, rác trên các tuyến sông,
kênh tiêu thuộc địa phận huyện Lương Tài

46. 70/QĐ-NĐ 17/01/2025 Lưu Văn Khang

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 03: Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định
KQLCNT cho GT số 01
CT: Duy tu vớt bèo rác trên các tuyến kênh tiêu
trong hệ thống năm 2025
HM: Duy tu vớt bèo, rác trên các tuyến sông,
kênh tiêu thuộc địa phận huyện Lương Tài

47. 72/QĐ-NĐ 17/01/2025 Lưu Văn Khang

QĐ v.v giao việc thi công xây lắp
CT: ĐT Đạo Xá trên sông Bùi ra TB Nghĩa Đạo
- Cụm TN Nghĩa Đạo
HM: Tu sửa đáy cống và trụ giữa phía thượng
lưu cống

48. 73/QĐ-NĐ 17/01/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
CT: TB Phú Mỹ

49. 74/QĐ-NĐ 17/01/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v giao việc thi công xây lắp
CT: TB Phú Mỹ

50. 75/QĐ-NĐ 21/01/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
CT; Kênh tưới B3A

51. 76/QĐ-NĐ 21/01/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu



CT; Kênh tiêu L6

52. 77/QĐ-NĐ 22/01/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
GT: Mua bảo hộ lao động năm 2025

53. 78/QĐ-NĐ 22/01/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
CT; Mua bảo hộ lao động năm 2025

54. 79/QĐ-NĐ 22/01/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT; Cống tiêu tự chảy Văn Thai thuộc các hạng
mục công trình bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão
số 3 - XN KTCTTL Lương Tài

55. 80/QĐ-NĐ 22/01/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: Cống xả tiêu TB Văn Thai A thuộc các
hạng mục công trình bị ảnh hưởng, thiệt hại do
bão số 3 - XN KTCTTL Lương Tài

56. 81/QĐ-NĐ 22/01/2025 Lưu Văn Khang

QĐ v.v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
CT; Các TBCB huyện Gia Bình
HM: TB Ngọc Xuyên, TB Dộc Vó, TB Cổ Cò,
TB Đồng Lái, TB Cao Thọ, TB Bến Đò, TB Cổ
Thiết

57. 82/QĐ-NĐ 22/01/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v Giao việc thi công xây lắp
CT: Kênh tiêu L6

58. 83/QĐ-NĐ 22/01/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v giao việc thi công xây lắp
CT: Kênh tưới B3A

59. 84/QĐ-NĐ 22/01/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: Kênh phía Bắc TB Nhân Thắng
HM: Láng lại đáy, tróc vừa trát lại tường kênh

60. 85/QĐ-NĐ 22/01/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT; Các TBCB cụm Hương Vinh - XN



KTCTTL Gia Bình

61. 86/QĐ-NĐ 22/01/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: Các TBCB Cụm Kênh Vàng, Minh Tân -
Xí nghiệp Lương Tài
HM: Sửa chữa máy bơm mồi

62. 87/QĐ-NĐ 22/01/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: Kênh tưới NQ9
HM: Xây lại các đoạn tường kênh bị đổ và tôn
cao các đoạn tường kênh

63. 88/QĐ-NĐ 22/01/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: Kênh tưới NQ7 và G25A
HM: Dóc trát tường và láng đáy kênh

64. 89/QĐ-NĐ 22/01/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: Các TBCB Cụm Ngọc Quan - XN Lương
Tài
HM: Sửa chữa động cơ

65. 90/QĐ-NĐ 23/01/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v Chỉ định thầu
GT; Toàn bộ phần xây dựng
CT; Các TBCB huyện Gia Bình - Phần thủy
công

66. 93/QĐ-NĐ 23/01/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v giao việc thi công xây lắp
CT; TBCB Thụy Mão tưới - XN KTCTTL
Thuận Thành

67. 94/QĐ-NĐ 23/01/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v chỉ định thầu
CT: TBCB Văn Ngoài - XN KTCTTL Lương
Tài

68. 95/QĐ-NĐ 23/01/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công



CT: Các TBCB cụm Thứa - XN KTCTTL
Lương Tài

69. 97/QĐ-NĐ 24/01/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: Các TBCB Cụm Thái Bảo - XN KTCTTL
Gia Bình
HM: Thay ống hút, ống xả, cút, cột điện

70. 98/QĐ-NĐ 04/02/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
GT: Thăm quan, học tập kinh nghiệm năm 2025
(đợt 2)

71. 99/QĐ-NĐ 04/02/2025 Lưu Văn Khang
QĐ phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT: Thăm quan, học tập kinh nghiệm năm 2025
(đợt 2)

72. 100/QĐ-NĐ 06/02/2025 Lưu Văn Khang
QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực
hiện các gói thầu
CT: Phần nhà trạm, nhà quản lý thuộc Xí
nghiệp KTCTTL Lương Tài

73. 101/QĐ-NĐ 06/02/2025 Lưu Văn Khang

QĐ v.v phê duyệt TK BVTC và DTCT
CT: TB Minh Tân, Văn Dương I, II - XN
KTCTTL Lương Tài
HM: Thay thế các ống hút, ống xả D530, rọ rác
han rỉ bục thủng.

74. 102/QĐ-NĐ 07/02/2025 Lưu Văn Khang

QĐ v.v giao việc thi công xây lắp
CT: Phần nhà trạm, nhà quản lý thuộc XN
KTCTTL Lương Tài
HM; TB Văn Thai A, TB Nhất Trai, TB Minh
Tân, TB Ấp Dừa

75. 103/QĐ-NĐ 10/02/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp



CT: TB Minh Tân, Văn Dương I, II - XN
Lương Tài
HM: Thay thế các ống hút, ống xả D350

76. 104/QĐ-NĐ 10/02/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
thực hiện các gói thầu
CT: Thủy công xây đúc - XN Thuận Thành
HM: Cụm TN Nghĩa Đạo (cơ sở 2)

77. 106/QĐ-NĐ 11/02/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v giao việc thi công xây lắp
CT; Công trình thuỷ công xây đúc - XN
KTCTTL Thuận Thành
HM: Cụm TN Nghĩa Đạo (cơ sở 2)

78. 115/QĐ-NĐ 12/02/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán chi
tiết
CT: Bể hút TB Môn Quảng

79. 117/QĐ-NĐ 12/02/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 6: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT
cho GT số 4
CT: Sửa chữa kênh tưới G34

80. 118/QĐ-NĐ 12/02/2025 Lưu Văn Khang

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 6: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT
cho GT số 4
CT: Sửa chữa cống tiêu luồn qua kênh tưới B63
tại vị trí K0 + 200m

81. 119/QĐ-NĐ 12/02/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 6: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT
cho GT số 4
CT: Sửa chữa kênh tưới TB Cẩm Xá



82. 120/QĐ-NĐ 12/02/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 7: Tư vấn thẩm định HSMT và thẩm
định KQLCNT cho GT số 4.
CT: Sửa chữa kênh tưới G34

83. 121/QĐ-NĐ 12/02/2025 Lưu Văn Khang

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 7: Tư vấn thẩm định HSMT và thẩm
định KQLCNT cho GT số 4.
CT: Sửa chữa cống tiêu luồn qua kênh tưới B63
tại vị trí K0+200m

84. 122/QĐ-NĐ 12/02/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 7: Tư vấn thẩm định HSMT và thẩm
định KQLCNT cho gói thầu số 4
CT; Sửa chữa kênh tưới TB Cẩm Xá

85. 123/QĐ-NĐ 13/02/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
CT: Kênh tưới B27
HM: Xử lý sự cố đoạn kênh bị nghiêng, đổ

86. 126/QĐ-NĐ 14/02/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
CT: TB Nhất Trai

87. 127/QĐ-NĐ 14/02/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
CT; Khu vườn phía Tây Bắc từ trạm biến áp
đến hạ lưu cống lấy nước vào bể hút TB Môn
Quảng

88. 128/QĐ-NĐ 14/02/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
CT; Bể hút TB Môn Quảng

89. 133/QĐ-NĐ 17/02/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v Giao việc thi công xây lắp
GT: Toàn bộ phần xây dựng
CT: Khu vườn phía Tây Bắc từ trạm biến áp



đến hạ lưu cống lấy nước vào bể hút trạm bơm
Môn Quảng

90. 134/QĐ-NĐ 17/02/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v Giao việc thi công xây lắp
CT: Bể hút trạm bơm Môn Quảng

91. 137/QĐ-NĐ 17/02/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v Giao việc thi công xây lắp
CT: TB Nhất Trai

92. 138/QĐ-NĐ 17/02/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 6: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT
cho gói thầu số 4
CT: Sửa chữa TB Ngọc Khám

93. 139/QĐ-NĐ 17/02/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 6: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT
cho gói thầu số 4
CT: Sửa chữa TB Nhất Trai (cục bộ)

94. 140/QĐ-NĐ 17/02/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 7: Tư vấn thẩm định HSMT và thẩm
định KQLCNT cho gói thầu số 4
CT: Sửa chữa TB Ngọc Khám

95. 141/QĐ-NĐ 17/02/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 7; Tư vấn thẩm định HSMT và thẩm
định KQLCNT cho gói thầu số 4
CT: Sửa chữa TB Nhất Trai (cục bộ)

96. 144/QĐ-NĐ 18/02/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 6: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT
cho gói thầu số 4
CT: Sửa chữa TB Đại Lai 1

97. 145/QĐ-NĐ 18/02/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu



GT số 7: Tư vấn thẩm định HSMT và thẩm
ddinjhhj KQLCNT cho gói thầu số 4
CT: TB Đại Lai 1

98. 146/QĐ-NĐ 19/02/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v hủy thầu
GT số 6: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT
cho gói thầu số 4
CT: TB Ngọc Khám

99. 147/QĐ-NĐ 20/02/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT; Nạo vét kênh dẫn, bể hút TB Như Quỳnh

100. 150/QĐ-NĐ 24/02/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt hồ sơ mời thầu, E-HSMT
GT số 4: Toàn bộ phần xây dựng
CT: Sửa chữa kênh tưới TB Cẩm Xá

101. 151/QĐ-NĐ 24/02/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt hồ sơ mời thầu, E-HSMT
GT số 4: Toàn bộ phần xây dựng
CT: Sửa chữa cống tiêu luồn qua kênh tưới B63
tại vị trí K0+200m

102. 152/QĐ-NĐ 24/02/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt hồ sơ mời thầu, E-HSMT
GT số 4: Toàn bộ phần xây dựng
CT: Sữa chữa kênh tưới G34

103. 155/QĐ-NĐ 25/02/2025 Lưu Văn Khang

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: Kênh tiêu L6
HM: Đắp kè chống sạt mái kênh đoạn L6-2 từ
TB Nhiễm Dương 2 đến cầu thôn Nhiễm
Dương

104. 156/QĐ-NĐ 26/02/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
CT; Khu quản lý Cụm Thủy nông Hồ

105. 158/QĐ-NĐ 27/02/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v Giao việc thi công xây lắp



CT; Kênh tưới G19

106. 159/QĐ-NĐ 27/02/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
CT: Cống C1, Cống B4B, sơn bảo dưỡng chống
rỉ các vật tư, thiết bị bằng sắt thép thuộc XN
KTCTTL Như Quỳnh

107. 160/QĐ-NĐ 27/02/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: Kênh dẫn, cửa khẩu và bể hút TB Song
Giang

108. 161/QĐ-NĐ 27/02/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT; TB tưới Vạn Ninh

109. 162/QĐ-NĐ 27/02/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT; Kênh tiêu N39

110. 163/QĐ-NĐ 27/02/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT; Kênh dẫn, cửa khẩu và bể hút TB Môn
Quảng

111. 165/QĐ-NĐ 28/02/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v Giao việc thi công xây lắp
CT: Cống C1, Cống B4B, sơn bảo dưỡng chống
rỉ các vật tư, thiết bị bằng sắt thép thuộc XN
KTCTTL Như Quỳnh

112. 166/QĐ-NĐ 28/02/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
thực hiện các gói thầu
CT: Các công trình phụ trợ Nhà quản lý Cụm
TN Hồ

113. 167/QĐ-NĐ 28/02/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt hồ sơ mời thầu, E-HSMT
GT số 4: Toàn bộ phần xây dựng và thiết bị mới
(100%)
CT: Sửa chữa TB Đại Lai 1



114. 168/QĐ-NĐ 28/02/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt E-HSMT
GT số 4: Toàn bộ phần xây dựng và thiết bị mới
(100%)
CT; TB Ngọc Khám

115. 169/QĐ-NĐ 28/02/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt E-HSMT
GT số 4; Toàn bộ phần xây dựng và thiết bị mới
100%
CT: Sửa chữa TB Nhất Trai (cục bộ)

116. 170/QĐ-NĐ 28/02/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: Các TBCB huyện Lương Tài

117. 171/QĐ-NĐ 28/02/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TB Ấp Dừa
HM; Thay mới cánh cống bằng thép

118. 172/QĐ-NĐ 28/02/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TB Ấp Dừa
HM; Thay mới ống hút Fi350, cút 60 độ, rọ rác
han rỉ, bục thủng

119. 173/QĐ-NĐ 03/03/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 2: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá
hồ sơ dự thầu cho GT số 1
CT; Khu quản lý cụm TN Hồ

120. 174/QĐ-NĐ 03/03/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT sô 3: Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định
KQLCNT
CT: Khu quản lý Cụm TN Hồ

121. 175/QĐ-NĐ 03/03/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 2; Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá



hồ sơ dự thầu
CT: Các công trình phụ trợ Nhà Quản lý cụm
TN Hồ

122. 176/QĐ-NĐ 03/03/2025 Lưu Văn Khang

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 3: Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định
KQLNT
CT: Các công trình phụ trợ Nhà quản lý cụm
TN Hồ

123. 178/QĐ-NĐ 03/03/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v Giao việc thi công xây lắp
CT: Kênh tưới B29

124. 179/QĐ-NĐ 05/03/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
CT: Duy tu vớt bèo rác trên tuyến kênh tiêu
sông Ngụ, sông Dăm

125. 180/QĐ-NĐ 05/03/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
CT: Kiên cố hóa kênh Bắc như Quỳnh đoạn từ
Quốc lộ 17 đến đường tỉnh lộ 282, huyện Gia
Bình

126. 181/QĐ-NĐ 05/03/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 2: Tư vấn khảo sát
Dự án: Kiên cố hóa kênh Bắc Như Quỳnh đoạn
từ QL 17 đến đường TL282, huyện Gia Bình

127. 182/QĐ-NĐ 05/03/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 3: Tư vấn lập báo cáo KTKT
Dự án: Kiên cố hóa kênh Bắc Như Quỳnh đoạn
từ QL17 đến đường TL282, huyện Gia Bình

128. 183/QĐ-NĐ 05/03/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 2: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT



CT; Duy tu vớt bèo, rau , rác hữu cơ trên tuyến
sông Ngụ và sông Dăm

129. 184/QĐ-NĐ 05/03/2025 Lưu Văn Khang

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT sô 3: Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định
KQLCNT
CT: Duy tu bèo, rau, rác hữu cơ trên tuyến sông
Ngụ và sông Dăm

130. 185/QĐ-NĐ 06/03/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
của bà Vũ Thanh Nga - Kế toán trưởng, Trưởng
phòng Tài chính Kế toán, kể từ ngày 01/6/2025.

131. 186/QĐ-NĐ 10/03/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v tạm giao chỉ tiêu kế hoạch diện tích tưới
tiêu, tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ thuỷ lợi và
điện năng tiêu thụ năm 2025

132. 187/QĐ-NĐ 07/03/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TBCB Thuỵ Mão (Bãi tưới)

133. 188/QĐ-NĐ 07/03/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt quyết toán công
CT; Điều tiết Đạo Xá trên sông Bùi ra TB
Nghĩa Đạo- cụm TN Nghĩa Đạo

134. 189/QĐ-NĐ 07/03/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TB Nguyệt Đức

135. 192/QĐ-NĐ 11/03/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: Kênh tưới B27
HM: Xử lý sự cố đoạn kênh bị nghiêng, đổ

136. 193/QĐ-NĐ 11/03/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TBCB Đại Bái 2 - XN KTCTTL Gia Bình
HM: Sửa chữa máy bơm 12LTX-40



137. 194/QĐ-NĐ 11/03/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TBCB Đoan Bái - XN KTCTTL Gia Bình
HM: Dựng lại cột điện bị đổ do bão số 3 gây ra

138. 195/QĐ-NĐ 12/03/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT; TBCB Ngọc Khám, Bà Khê 1- XN
KTCTTL Lương Tài

139. 196/QĐ-NĐ 12/03/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT; TBCB Văn Ngoài- XN KTCTTL Lương
Tài

140. 197/QĐ-NĐ 12/03/2025 Lưu Văn Khang

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT; Các hạng mục công trình bị ảnh hưởng,
thiệt hại do bão số 3- phần nhà trạm, nhà quản
lý TBCB thuộc XN KTCTTL Lương Tài
HM; TB Mỹ Hương 3, Cường Tráng 2, Hương
Chi, Tĩnh Xá 2, Bà Khê 2, Đồng Lường, Đổng
Lâm 1, Quảng Bố 2

141. 198/QĐ-NĐ 13/03/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v giao kế hoạch chi phí quản lý năm 2025
- XN KTCTTL Thuận Thành

142. 199/QĐ-NĐ 13/03/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v giao kế hoạch chi phí quản lý năm 2025
XN KTCTTL Lương Tài

143. 200/QĐ-NĐ 13/03/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v giao kế hoạch chi phí quản lý năm 2025
XN KTCTTL Gia Bình

144. 201/QĐ-NĐ 13/03/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v giao kế hoạch chi phí quản lý năm 2025
XN KTCTTL Như Quỳnh

145. 207/QĐ-NĐ 17/03/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
GT; Khám sức khoẻ định kỳ của CBCNV Văn
phòng Công ty, xí nghiệp KTCTTL Thuận



Thành năm 2025

146. 208/QĐ-NĐ 17/03/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
GT; Khám sức khoẻ định kỳ của CBCNV xí
nghiệp KTCTTL Gia Bình, Lương Tài, Như
Quỳnh năm 2025

147. 209/QĐ-NĐ 14/03/2025 Lưu Văn Khang
QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự
toán gói thầu
Gói thầu: Mua mặt bích thép

148. 210/QĐ-NĐ 14/03/2025 Lưu Văn Khang
QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự
toán gói thầu
GT: Mua nguyên vật liệu bảo dưỡng máy móc
thiết bị quý II năm 2025

149. 212/QĐ-NĐ 17/03/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT; Mua mặt bích thép

150. 213/QĐ-NĐ 17/03/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT; Mua nguyên vật liệu bảo dưỡng máy móc
thiết bị quý II năm 2025

151. 214/QĐ-NĐ 17/03/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
GT: Khám sức khỏe định kỳ của CBCNV XN
Gia Bình, Lương Tài, Như Quỳnh năm 2025

152. 214/QĐ-NĐ 18/03/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
GT: Khám sức khỏe định kỳ của CBCNV XN
Gia Bình, Lương Tài, Như Quỳnh năm 2025

153. 215/QĐ-NĐ 17/03/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
GT: Khám sức khỏe định kỳ của CBCNV Văn
phòng Công ty, XN Thuận Thành năm 2025



154. 215/QĐ-NĐ 18/03/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
GT: Khám sức khỏe định kỳ của CBCNV Văn
phòng Công ty, XN Thuận Thành năm 2025

155. 220/QĐ-NĐ 17/03/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 7: Tư vấn thẩm định HSMT, KQLCNT
cho GT số 4
CT: Sửa chữa kênh tưới B16B

156. 221/QĐ-NĐ 17/03/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 7: Tư vấn thẩm định HSMT, KQLCNT
cho GT số 4
CT: Sửa chữa kênh tưới SB TB Song Liễu

157. 223/QĐ-NĐ 17/03/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 6: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT
cho GT số 4
CT: Sửa chữa kênh tưới B16B

158. 225/QĐ-NĐ 18/03/2025 Lưu Văn Khang

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: Các TBCB Song Giang, Đại Xuân - XN
KTCTTL Gia Bình
HM: Sửa chữa phần bơm HL290-6; bơm mồi;
thay cáp hạ thế.

159. 226/QĐ-NĐ 18/03/2025 Lưu Văn Khang

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: Các TBCB thuộc XN KTCTTL Gia Bình
thuộc kế hoạch TBSC các công trình bị thiệt
hại, ảnh hưởng do bão số 3 gây ra.
HM: TB Bùng Hạ, Đại Bái 2, Cổ Cò, Bến Đò,
Ngăm Lương...

160. 227/QĐ-NĐ 18/03/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: Các công trình thuộc XN KTCTTL Gia



Bình thuộc kế hoạch TBSC các công trình bị
thiệt hại, ảnh hưởng do bão số 3 gây ra.
HM: Cụm TN Hương Vinh; Đại Xuân; Thái
Bảo; Cầu Móng; Kênh vượt cấp Tân Cương;
Môn Quảng; Cầu Sải; Vạn Ninh (tưới); TB Bãi
2 - Gia Phú

161. 234/QĐ-NĐ 17/03/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 6: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT
cho GT số 4
CT: Sửa chữa kênh tưới SB TB Song Liễu

162. 237/QĐ-NĐ 19/03/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TB Minh Tân, Văn Dương I, II

163. 245/QĐ-NĐ 20/03/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT; Sửa chữa TB Ích Phú

164. 247/QĐ-NĐ 20/03/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
GT; Tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm
2025

165. 248/QĐ-NĐ 20/03/2025 Lưu Văn Khang

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 6: Tư vấn lập HSMT, Đánh giá HSDT
cho gói thầu số 4
CT: Sửa chữa bể xả và kênh tưới TB Song
Giang (từ K0 - K1+090)

166. 249/QĐ-NĐ 20/03/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 6: Tư vấn lập HSMT, Đánh giá HSDT
cho gói thầu số 4
CT: Sửa chữa TB Tử Nê

167. 250/QĐ-NĐ 20/03/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu



GT số 6: Tư vấn lập HSMT, Đánh giá HSDT
cho gói thầu số 4
CT: Sửa chữa TB An Bình 1

168. 251/QĐ-NĐ 20/03/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 7: Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả
LCNT cho gói thầu số 4
CT: Sửa chữa TB Tử Nê

169. 252/QĐ-NĐ 20/03/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 7: Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả
LCNT cho gói thầu số 4
CT: Sửa chữa TB An Bình 1.

170. 253/QĐ-NĐ 20/03/2025 Lưu Văn Khang

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 7: Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả
LCNT cho gói thầu số 4
CT: Sửa chữa bể xả và kênh tưới TB Song
Giang (từ K0 - K1 + 090)

171. 260/QĐ-NĐ 21/03/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 5: Tư vấn giám sát cho gói thầu số 4
CT: Kênh tưới G34

172. 261/QĐ-NĐ 21/03/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết qảu chỉ định thầu
GT số 5: Tư vấn giám sát cho gói thầu số 4
CT: TB Ngọc Khám

173. 262/QĐ-NĐ 21/03/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 5: Tư vấn giám sát cho gói thầu số 4
CT: Cống tiêu luồn qua kênh tưới B63 tại vị trí
K0+200m

174. 263/QĐ-NĐ 21/03/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu



GT số 5: Tư vấn giám sát cho gói thầu số 4
CT: TB Nhất Trai (cục bộ)

175. 264/QĐ-NĐ 21/03/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 5: Tư vấn giám sát cho gói thầu số 4
CT: TB Đại Lai 1

176. 265/QĐ-NĐ 21/03/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 5: Tư vấn giám sát cho gói thầu số 4
CT; Kênh tưới TB Cẩm Xá

177. 266/QĐ-NĐ 21/03/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT: Tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm
2025

178. 267/QĐ-NĐ 24/03/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức
thăm quan, nghỉ mát cho CBCNV lao động năm
2025

179. 269/QĐ-NĐ 24/03/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 8: Thí nghiệm nén tĩnh cọc
CT: Sửa chữa cống tiêu luồn qua kênh tưới B63
tại vị trí K0+200m

180. 280/QĐ-NĐ 24/03/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
GT; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng bậc công
nhân năm 2025

181. 281/QĐ-NĐ 24/03/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
GT; Thăm quan, nghỉ mát cho CBCNVLĐ năm
2025

182. 288/QĐ-NĐ 25/03/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 2: Tư vấn lập HSMT và Đánh giá HSDT
cho gói thầu số 1 Cung cấp dịch vụ tổ chức



thăm quan, du lịch năm 2025

183. 289/QĐ-NĐ 25/03/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
GT; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng bậc công
nhân năm 2025

184. 290/QĐ-NĐ 26/03/2025 Lưu Văn Khang

QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực
hiện các gói thầu tư vấn công tác chuẩn bị đầu
tư xây dựng
Dự án: Xử lý khẩn cấp sự cố lún, nứt bể xả TB
Văn Thai A, huyện Lương Tài

185. 292/QĐ-NĐ 27/03/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 2: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công
Dự án: Xử lý khẩn cấp sự cố lún, nứt bể xả TB
Văn Thai A, huyện Lương Tài

186. 293/QĐ-NĐ 27/03/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 4: Thí nghiệm nén tĩnh cọc
Dự án: Xử lý khẩn cấp sự cố lún, nứt bể xả TB
Văn Thai A, huyện Lương Tài

187. 294/QĐ-NĐ 27/03/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 7: Thẩm tra thiết kế, dự toán cho GT số 2
Dự án: Xử lý khẩn cấp sự cố lún, nứt bể xả TB
Văn Thai A, huyện Lương Tài

188. 295/QĐ-NĐ 27/03/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 6: Thẩm định giá
Dự án: Xử lý khẩn cấp sự cố lún, nứt bể xả TB
Văn Thai A, huyện Lương Tài

189. 305/QĐ-NĐ 01/04/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: Các TBCB huyện Gia Bình - Phần thủy



công
HM: TB Ngọc Xuyên, Dộc Vó, Cổ Cò, Đồng
Lái, Cao Thọ, Bến Đò, Cổ Thiết

190. 310/QĐ-NĐ 03/04/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 5: Tư vấn giám sát cho gói thầu số 4
CT: TB An Bình 1

191. 311/QĐ-NĐ 03/04/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 5: Tư vấn giám sát cho gói thầu số 4
CT: Kênh tưới SB TB Song Liễu

192. 312/QĐ-NĐ 03/04/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 5: Tư vấn giám sát cho gói thầu số 4
CT; Kênh tưới B16B

193. 313/QĐ-NĐ 03/04/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 5: Tư vấn giám sát cho gói thầu số 4
CT: Sửa chữa TB Tử Nê

194. 314/QĐ-NĐ 03/04/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 5; Tư vấn giám sát cho gói thầu số 4
CT: Sửa chữa bể xả và kênh tưới TB Song
Giang (từ K0-K1+090)

195. 319/QĐ-NĐ 10/04/2025 Lưu Văn Khang
Quyết định phê duyệt danh mục và giao khảo
sát, thiết kế lập dự toán công trình tu bổ sửa
chữa quý II năm 2025

196. 320/QĐ-NĐ 10/04/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TB Phú Mỹ
HM: Nạo vét kênh dẫn bể hút

197. 321/QĐ-NĐ 10/04/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TB Cầu Đo



HM:Thay mới cánh cống

198. 322/QĐ-NĐ 10/04/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: Kênh tưới B3A
HM: Xử lý sự cố đổ, nghiêng tường kênh

199. 323/QĐ-NĐ 11/04/2025 Lưu Văn Khang
QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực
hiện các gói thầu
CT: TB Nhất Trai

200. 324/QĐ-NĐ 14/04/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v huỷ kết quả lựa chọn nhà thầu
GT số 4: Toàn bộ phần xây dựng và thiết bị mới
100%
CT; TB Tử Nê

201. 325/QĐ-NĐ 14/04/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v huỷ kết quả lựa chọn nhà thầu
GT số 4; Toàn bộ phần xây dựng và thiết bị mới
100%
CT; TB An Bình 1

202. 326/QĐ-NĐ 14/04/2025 Lưu Văn Khang

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: Các cống đầu kênh, cống ĐT trên kênh
Cụm TN Hương Vinh
HM: Cống ĐT Ngăm Lương số 1; cống cuối
kênh N1

203. 330/QĐ-NĐ 17/04/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v thưởng cho người quản lý doanh nghiệp
và người lao động trong Công ty nhân ngày
Quốc tế lao động 01.5.2025

204. 331/QĐ-NĐ 18/04/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: ĐTXD trụ sở Cụm TN Hồ, huyện Thuận
Thành

205. 333/QĐ-NĐ 22/04/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công



CT: Xi phông Xuân Lai
HM: Nạo vét trong lòng xi phông Xuân Lai và
xi phông Xuân Lai 2

206. 334/QĐ-NĐ 23/04/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
CT: TB Kênh Vàng II- XN KTCTTL Lương
Tài

207. 335/QĐ-NĐ 23/04/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
CT: TB Văn Thai - XN KTCTTL Lương Tài

208. 336/QĐ-NĐ 22/04/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: Khu quản lý TB Nghi An mới; Khu đầu
mối TB Nghi Khúc

209. 337/QĐ-NĐ 22/04/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TB Nghĩa Đạo, kênh tưới G16

210. 338/QĐ-NĐ 22/04/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: Công trình thủy công xây đúc - XN Thuận
Thành

211. 339/QĐ-NĐ 23/04/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v Chỉ định thầu thi công xây lắp
CT: TB Nhất Trai

212. 340/QĐ-NĐ 24/04/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp
CT; TB Văn Thai- XN KTCTTL Lương Tài

213. 341/QĐ-NĐ 24/04/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v Chỉ định thầu thi công xây lắp
CT; TB Kênh Vàng II - XN KTCTTL Lương
Tài

214. 343/QĐ-NĐ 29/04/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT; TBCB Huề Đông 1- XN KTCTTL Gia
Bình



215. 374/QĐ-NĐ 06/05/2025 Lưu Văn Khang

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: Sông Dâu - Lang Tài - Cụm TN Quán
Tranh
HM: Đắp đập giữ nước thượng lưu để tạo
nguồn cho các TB

216. 375/QĐ-NĐ 06/05/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TB tạm Đông Cốc và sông Dâu - Đình Dù -
Cụm TN Đại Tự
HM: Lắp đặt gioăng làm kín nước cánh cống

217. 376/QĐ-NĐ 07/05/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v khen thưởng cho các đơn vị đạt thành
tích trong phong trào thi đua "Chiến dịch tưới ải
và sản xuất vụ Xuân năm 2025"

218. 377/QĐ-NĐ 07/05/2025 Lưu Văn Khang
QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực
hiện các gói thầu
CT: Kiểm tra an toàn các thiết bị điện, thiết bị
nâng hạ, tiếp địa

219. 380/QĐ-NĐ 08/05/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v chỉ định thầu thi công
CT: Kiểm tra an toàn các thiết bị điện, thiết bị
nâng hạ, tiếp địa

220. 381/QĐ-NĐ 13/05/2025 Lưu Văn Khang

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: Các hạng mục công trình bị ảnh hưởng,
thiệt hại do bão số 3 (phần nhà trạm, nhà quản
lý thuộc XN L.Tài)
HM: TB Văn Thai A, Nhất Trai, Ấp Dừa

221. 382/QĐ-NĐ 15/05/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: Khu vườn phía Tây Bắc từ trạm biến áp
đến hạ lưu cống lấy nước vào bể hút TB Môn
Quảng



HM: Làm tường rào bảo vệ, làm điều tiết kênh
và láng đáy kênh

222. 383/QĐ-NĐ 15/05/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: Kênh tưới B29
HM: Xử lý sự cố đột xuất kênh tưới B29 bị đổ
tại vị trí K0+400-K0+145m

223. 384/QĐ-NĐ 15/05/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: Bể hút TB Môn Quảng
HM: Tu sửa mái lát đá bể hút

224. 385/QĐ-NĐ 15/05/2025 Lưu Văn Khang

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TB tạm Đông Cốc - XN KTCTTL Thuận
Thành
HM: Lắp đặt thay thế 01 tổ máy bơm HL 1400-
5 động cơ 33kW

225. 386/QĐ-NĐ 20/05/2025 Lưu Văn Khang QĐ phê duyệt Quy trình bảo trì tài sản kết cấu
hạ tầng thủy lợi

226. 387/QĐ-NĐ 02/06/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v chuyển sinh hoạt Đảng của đồng chí
Phạm Kiên Cường đến nhận công tác tại Chi bộ
Tài chính Kế toán kể từ ngày 02/6/2025

227. 390/QĐ-NĐ 22/05/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TBCB Dọc Vó- XN KTCTTL Gia Bình

228. 393/QĐ-NĐ 23/05/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v giao phụ trách công việc Kế toán
trưởng cho Ông Phạm Kiên Cường, kể từ
01/06/2025

229. 394/QĐ-NĐ 23/05/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
CT; TB Nghi Khúc



230. 395/QĐ-NĐ 23/05/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
CT: TB Ngọc Xuyên, Gia Phú, Nhân Thắng,
Vạn Ninh (tưới, tiêu), Xuân Lai, Môn Quảng

231. 396/QĐ-NĐ 23/05/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v Chỉ định thầu thi công xây lắp
CT; TB Nghi Khúc

232. 399/QĐ-NĐ 26/05/2025 Lưu Văn Khang

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT: Toàn bộ phần xây dựng
CT: TB Ngọc Xuyên, Gia Phú, Nhân Thắng,
Vạn Ninh (tưới, tiêu), Xuân Lai, Môn Quảng.
HM: Thay ống hút, van xả, sơn lại ống hút, sửa
chữa tủ điều khiển.

233. 400/QĐ-NĐ 26/05/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 8: Thí nghiệm nén tĩnh cọc
Dự án: Kiên cố hóa kênh Bắc Như Quỳnh đoạn
từ QL 17 đến đường TL 282, huyện Gia Bình

234. 401/QĐ-NĐ 26/05/2025 Lưu Văn Khang

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 7: Tư vấn thẩm định HSMT và thẩm
định KQLCNT cho GT số 4
Dự án: Kiên cố hóa kênh Bắc Như Quỳnh đoạn
từ QL 17 đến đường TL 282, huyện Gia Bình

235. 402/QĐ-NĐ 26/05/2025 Lưu Văn Khang

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 6: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT
cho GT số 4
Dự án: Kiên cố hóa kênh Bắc Như Quỳnh đoạn
từ QL 17 đến đường TL 282, huyện Gia Bình

236. 405/QĐ-NĐ 18/06/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v điều chỉnh giao nhiệm vụ quản lý, điều
phối thực hiện quản lý dự án
Dự án: Xử lý khẩn cấp sự cố lún, nứt bể xả TB



Văn Thai A, huyện Lương Tài

237. 406/QĐ-NĐ 28/05/2025 Lưu Văn Khang
QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực
hiện các gói thầu
CT: TB Đại Đồng Thành
HM: Sửa chữa phần bơm HL2800-9.7 máy số 1

238. 407/QĐ-NĐ 28/05/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt và giao thiết kế, lập dự toán
các danh mục vật tư phòng chống lụt bão năm
2025 cho các cống dưới đê

239. 408/QĐ-NĐ 28/05/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TB Văn Thai- XN KTCTTL Lương Tài

240. 409/QĐ-NĐ 28/05/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TB Kênh Vàng II- XN KTCTTL Lương
Tài

241. 410/QĐ-NĐ 29/05/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp
CT: TB Đại Đồng Thành
HM: Sửa chữa phần bơm HL 2800-9.7 máy số
1

242. 411/QĐ-NĐ 29/05/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp
CT: TB Ấp Dừa, Văn Dương I, II, Minh Tân
HM: Sửa chữa MĐM, thay ống xả

243. 412/QĐ-NĐ 29/05/2025 Lưu Văn Khang

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn thành
GT số 1: Lập quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ
tầng thủy lợi
CT: Lập quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng
thủy lợi do Công ty TNHH MTV KTCTTL
Nam Đuống khai thác

244. 422/QĐ-NĐ 02/06/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu



GT số 9: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT
cho gói thầu số 7
DA; Kiên cố hoá kênh giữa Như Quỳnh đoạn từ
Điều tiết Quán Tranh đến Xí nghiệp Tam Thiên
Mẫu

245. 423/QĐ-NĐ 02/06/2025 Lưu Văn Khang

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 10; Tư vấn thẩm định HSMT và thẩm
định KQLCNT cho gói thầu số 7
DA; Kiên cố hoá kênh giữa Như Quỳnh đoạn từ
Điều tiết Quán Tranh đến Xí nghiệp Tam Thiên
Mẫu

246. 424/QĐ-NĐ 02/06/2025 Lưu Văn Khang

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 11: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT
cho gói thầu số 8
DA; Kiên cố hoá kênh giữa Như Quỳnh đoạn từ
Điều tiết Quán Tranh đến Xí nghiệp Tam Thiên
Mẫu

247. 425/QĐ-NĐ 02/06/2025 Lưu Văn Khang

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 12: Tư vấn thẩm định HSMT và thẩm
định KQLCNT cho gói thầu số 8
DA; Kiên cố hoá kênh giữa Như Quỳnh đoạn từ
ĐIều tiết Quán Tranh đến Xí nghiệp Tam Thiên
Mẫu

248. 426/QĐ-NĐ 02/06/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp
CT: TBCB Liễu Lâm, Bến Long, Lê Xá - XN
Thuận Thành
HM: Sửa chữa tổ máy bơm HL980-9, HL 700-7

249. 427/QĐ-NĐ 03/06/2025 Lưu Văn Khang QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực



hiện các gói thầu
CT: Kênh tiêu M1 và cống Ngủm trên kênh M1

250. 430/QĐ-NĐ 04/06/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp
CT; TBCB Tỳ Điện, Tam Sơn- XN KTCTTL
Lương Tài

251. 431/QĐ-NĐ 05/06/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp
CT: Kênh tiêu M1 và cống Ngủm trên kênh M1

252. 432/QĐ-NĐ 05/06/2025 Lưu Văn Khang
QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực
hiện các gói thầu
CT: Các TBCB huyện Lương Tài
HM: Phần cơ điện

253. 434/QĐ-NĐ 05/06/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp
CT: Các TBCB huyện Lương Tài
HM: Phần cơ điện

254. 438/QĐ-NĐ 05/06/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: Cống C1, Cống B4B, sơn bảo dưỡng chống
rỉ các vật tư, thiết bị bằng sắt thép thuộc Xí
nghiệp KTCTTL Như Quỳnh

255. 439/QĐ-NĐ 06/06/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v giao việc thi công xây lắp
CT: TB Môn Quảng
HM: Thau gioăng củ tỏi, nẹp cánh cống lấy
nước và0 bể hút và cống xả tưới

256. 444/QĐ-NĐ 06/06/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT; Kênh tưới G19

257. 445/QĐ-NĐ 06/06/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp
CT; TB Nghĩa Đạo và kênh tưới G kênh



258. 446/QĐ-NĐ 06/06/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
CT; Xi phông Giao Tất và Cổ Giang trên kênh
Bắc Như Quỳnh

259. 453/QĐ-NĐ 06/06/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp
CT: Xi phông Giao Tất và Cổ Giang trên kênh
Bắc Như Quỳnh

260. 454/QĐ-NĐ 06/06/2025 Lưu Văn Khang QĐ phê duyệt KHLCNT thực hiện các gói thầu
CT: TB Kênh Vàng II

261. 455/QĐ-NĐ 06/06/2025 Lưu Văn Khang QĐ phê duyệt KHLCNT thực hiện các gói thầu
CT: TB Văn Thai

262. 457/QĐ-NĐ 09/06/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v Giao việc thi công xây lắp
CT; Cống T1, T2, cống điều tiết Thọ Ninh,
cống Cửa Sỹ

263. 459/QĐ-NĐ 09/06/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v Chỉ định thầu thi công xây lắp
CT: TB Kênh Vàng II

264. 460/QĐ-NĐ 09/06/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v Chỉ định thầu thi công xây lắp
CT; TB Văn Thai

265. 461/QĐ-NĐ 09/06/2025 Lưu Văn Khang
QĐ phê duyệt KHLCNT thực hiện các gói thầu
CT: TB Phú Mỹ, Nghĩa Đạo, Cầu Đo, Hoài
Thượng, Sông Khoai, Đại Tự

266. 462/QĐ-NĐ 09/06/2025 Lưu Văn Khang
QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực
hiện các gói thầu
CT: TB Kênh Vàng I

267. 464/QĐ-NĐ 10/06/2025 Lưu Văn Khang
QĐ phê duyệt KHLCNT thực hiện các gói thầu
CT: Các TBCB huyện Thuận Thành
HM: TBCB 773, Thụy Mão, Đại Mão, Đại Mão



1, Nhiễm Dương 2, Nghi An 1.

268. 465/QĐ-NĐ 10/06/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
GT số 5: Tư vấn giám sát cho GT số 4
Dự án: Kiên cố hoá kênh Bắc Như Quỳnh đoạn
từ QL17 đến đường TL282, huyện Gia Bình

269. 466/QĐ-NĐ 10/06/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp
CT: TB Kênh Vàng I
HM: Thay mới ống hút, ống xả, bóng đèn

270. 467/QĐ-NĐ 10/06/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp
CT: Các TBCB huyện Thuận Thành
HM: TBCB 773, Thụy Mão, Đại Mão, Đại Mão
1, Nhiễm Dương 2, Nghi An 1.

271. 468/QĐ-NĐ 10/06/2025 Lưu Văn Khang

QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp
CT: TB Phú Mỹ, Nghĩa Đạo, Cầu Đo, Hoài
Thượng, Sông Khoai, Đại Tự
HM: Thay mới role bảo vệ, ống hút, đèn chiếu
sáng, tụ bù

272. 469/QĐ-NĐ 11/06/2025 Lưu Văn Khang
QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực
hiện các gói thầu
CT: Các kênh cấp 2
HM: Kênh B6, B8

273. 473/QĐ-NĐ 11/06/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v giao việc thi công xây lắp
CT: Cống trên kênh tiêu TB Sông Khoai; Cống
tiêu ra sông Đông Côi Đại Quảng Bình, cuối
kênh tiêu Chuôm Đống

274. 474/QĐ-NĐ 11/06/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp
CT: Các kênh cấp 2



HM: Kênh B6, B8

275. 477/QĐ-NĐ 12/06/2025 Lưu Văn Khang
QĐ phê duyệt KHLCNT thực hiện các gói thầu
CT: Kênh tiêu N39, kênh TB Nhân Thắng, kênh
tiêu N45

276. 479/QĐ-NĐ 12/06/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v giao việc thi công xây lắp
CT: TB Song Giang

277. 480/QĐ-NĐ 12/06/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v giao việc thi công xây lắp
CT: Cống ĐT Đình Đông trên kênh dẫn vào bể
hút TB Song Giang; Cống ĐT Đình Nghiêm;
Kênh tưới S3.

278. 481/QĐ-NĐ 12/06/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v giao việc thi công xây lắp
GT: Toàn bộ phần xây dựng
CT: Kênh tiêu N39, kênh TB Nhân Thắng, kênh
tiêu N45

279. 483/QĐ-NĐ 12/06/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
thực hiện các gói thầu
CT; Các vật tư phòng chống lụt bão năm 2025

280. 484/QĐ-NĐ 12/06/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v giao việc thi công xây lắp
CT: Kênh tưới NQ9, G25A, dàn ngăn bèo
thượng, hạ lưu cống số 1, trước cửa cống số 2
Ngọc Quan

281. 485/QĐ-NĐ 12/06/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v giao việc thi công xây lắp
CT: Các vật tư phòng chống lụt bão năm 2025
HM: Làm mới văng phụ, thay mới dàn van,
cánh cống, MĐM

282. 488/QĐ-NĐ 13/06/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT; Khu quản lý cụm thuỷ nông Hồ



283. 489/QĐ-NĐ 13/06/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT; Các công trình phụ trợ nhà quản lý cụm TN
Hồ

284. 490/QĐ-NĐ 13/06/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
CT; TB Gia Phú

285. 491/QĐ-NĐ 13/06/2025 Lưu Văn Khang

QĐ v.v Giao việc thi công xây lắp
CT; Các cống đầu kênh, cống điều tiết trên
kênh Bắc cụm TN Hương Vinh, Cống ĐT trên
sông Đoàn (cuối kênh), Cống điều tiết cuối
kênh N9

286. 492/QĐ-NĐ 13/06/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v giao việc thi công xây lắp
GT: Toàn bộ phần xây dựng
CT: TB Gia Phú

287. 495/QĐ-NĐ 16/06/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
CT: TB Đại Đồng Thành

288. 497/QĐ-NĐ 16/06/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp
CT: TB Đại Đồng Thành

289. 501/QĐ-NĐ 20/06/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v giao dự toán chi sửa chữa các công
trình tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi

290. 503/QĐ-NĐ 23/06/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: Xi phông Giao Tất và Cổ Giang trên kênh
Bắc Như Quỳnh

291. 506/QĐ-NĐ 24/06/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt lựa chọn nhà thầu
GT: Mua dầu, mỡ bảo dưỡng máy móc, thiết bị
Quý III năm 2025

292. 507/QĐ-NĐ 24/06/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu



GT: Mua dầu mỡ bảo dưỡng máy móc, thiết bị
Quý III năm 2025

293. 508/QĐ-NĐ 24/06/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TB Ấp Dừa, Văn Dương I, II, Minh Tân

294. 509/QĐ-NĐ 24/06/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp
CT: TBCB Đồng Khởi 1 - XN KTCTTL Lương
Tài

295. 511/QĐ-NĐ 25/06/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
CT; Các vật tư phòng chống lụt bão năm 2025

296. 512/QĐ-NĐ 25/06/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp
CT: Các vật tư dự phòng chống lụt bão năm
2025

297. 513/QĐ-NĐ 26/06/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt lựa chọn nhà thầu
CT; Trạm bơm Hoài Thượng

298. 514/QĐ-NĐ 27/06/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
CT; Kênh tưới B27

299. 515/QĐ-NĐ 27/06/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v Giao việc thi công xây lắp
CT; TB Hoài Thượng

300. 516/QĐ-NĐ 27/06/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT: TBCB Tỳ Điện, Tam Sơn- XN KTCTTL
Lương Tài

301. 517/QĐ-NĐ 27/06/2025 Lưu Văn Khang
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công
CT; TBCB huyện Lương Tài
HM; Phần cơ điện

302. 519/QĐ-NĐ 30/06/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v Giao việc thi công xây lắp
CT: Xi phông N41



II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN
BẢNG SỐ 2: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT Tên tổ chức, cá nhân Thời điểm
giao dịch Nội dung giao dịch Giá trị giao

dịch (Đồng)

Số Quyết định
của

HĐTV/HĐQT/
ĐHĐCĐ

1.
Xí nghiệp Đầu tư & xây

dựng Nam Đuống 17/02/2025 Thỏa thuận giao việc thi công
CT: Bể hút trạm bơm Môn Quảng
HM: Tu sửa mái lát đá bể hút

206.918.000 Số 134/QĐ-NĐ
ngày 17/02/2025

2. Xí nghiệp Đầu tư & xây
dựng Nam Đuống

17/02/2025

Thỏa thuận giao việc thi công
CT: Khu vườn phía Tây Bắc từ trạm biến
áp đến hạ lưu cống lấy nước vào bể hút
trạm bơm Môn Quảng
HM: Làm tường rào bảo vệ, làm điều tiết
kênh và láng đáy kênh

187.601.000 Số 133/QĐ-NĐ
ngày 17/02/2025

3. Xí nghiệp Đầu tư & xây
dựng Nam Đuống 12/06/2025

Thỏa thuận giao việc thi công
CT: Kênh tiêu N39; Kênh trạm bơm Nhân
Thắng; Kênh tiêu N45

57.070.000 Số 481/QĐ-NĐ
ngày 12/06/2025

4. Xí nghiệp Đầu tư & xây
dựng Nam Đuống 13/06/2025

Thỏa thuận giao việc thi công
CT: Trạm bơm Gia Phú
HM: Thay mới cánh cống của cống lấy
nước trong đồng và ngoài sông vào trạm
bơm; lắp đặt MĐM, dàn van, ty van cánh
cống của một số cống trên kênh dẫn tưới
trạm bơm

53.060.000 Số 490/QĐ-NĐ
ngày 13/06/2025



5. Công ty Tiến Bộ (TNHH) 26/05/2025

Hợp đồng thi công
CT: Trạm bơm Ngọc Xuyên, Gia Phú,
Nhân Thắng, Vạn Ninh (tưới, tiêu), Xuân
Lai, Môn Quảng
HM: Thay ống hút, van xả, sơn lại ống
hút, sửa chữa tủ điều khiển

86.486.000 Số 399/QĐ-NĐ
ngày 26/05/2025

6. Công ty Cổ phần Hải
Đăng – Hưng Phú

17/01/2025

Hợp đồng thi công
CT: Nạo vét kênh dẫn, bể hút trạm bơm
Như Quỳnh thuộc kế hoạch tu bổ sửa chữa
thường xuyên tài sản kết cấu hạ tầng thuỷ
lợi quý IV năm 2024 - Công trình thuỷ
công xây đúc
HM: Nạo vét, khơi thông dòng chảy vào
bể hút phục vụ tưới ải vụ Xuân năm 2025,
đoạn từ cầu Ngọc Quỳnh đến cầu đường
sắt

296.727.000 Số 66/QĐ-NĐ
ngày 17/01/2025

7. Công ty Tiến Bộ (TNHH) 17/01/2025

Hợp đồng thi công
CT: Duy tu bèo rác trên các tuyến kênh tiêu
trong hệ thống năm 2025
HM: Duy tu vớt bèo, rau, rác hữu cơ trên
các tuyến sông, kênh tiêu thuộc địa phận
huyện Gia Bình

258.351.000 Số 65/QĐ-NĐ
ngày 17/01/2025

8. Xí nghiệp đầu tư & xây
dựng Nam Đuống 17/01/2025

Thoả thuận giao việc thi công
CT: Duy tu bèo rác trên các tuyến kênh tiêu
trong hệ thống năm 2025
HM: Duy tu vớt bèo, rau, rác hữu cơ trên
tuyến sông Tràng Kỹ

159.603.000 Số 64/QĐ-NĐ
ngày 17/01/2025

9.
Công ty TNHH Đầu tư
xây dựng và thương mại

166
17/01/2025

Hợp đồng thi công
CT: Duy tu bèo rác trên các tuyến kênh tiêu
trong hệ thống năm 2025
HM: Duy tu vớt bèo, rau, rác hữu cơ trên
tuyến sông Đông Côi-Đại Quảng Bình

298.480.000 Số 63/QĐ-NĐ
ngày 17/01/2025



10. Công ty An Hải (TNHH) 21/02/2025

Hợp đồng thi công
CT: Duy tu bèo rác trên các tuyến kênh tiêu
trong hệ thống năm 2025
HM: Duy tu vớt bèo, rau, rác hữu cơ trên
tuyến sông Bùi

414.000.000
Số

KQ2500027216
_2502190822

ngày 19/02/2025

11. Công ty Tiến Bộ (TNHH) 25/02/2025

Hợp đồng thi công
CT: Duy tu bèo rác trên các tuyến kênh tiêu
trong hệ thống năm 2025
HM: Duy tu vớt bèo, rau, rác hữu cơ trên
các tuyến sông, kênh tiêu thuộc địa phận
huyện Lương Tài

487.602.978
Số

KQ2500031309
_2502241354

ngày 24/02/2025

12. Xí nghiệp đầu tư & xây
dựng Nam Đuống 28/02/2025

Thoả thuận giao việc thi công
CT: Cống C1, Cống B4B, sơn bảo dưỡng
chống rỉ các vật tư, thiết bị bằng sắt thép
thuộc Xí nghiệp KTCTTL Như Quỳnh
(thuộc kế hoạch tu bổ sửa chữa thường
xuyên tài sản kết cấu hạ tầng thuỷ lợi quý
IV năm 2024).
HM: Làm khung dàn van cống C1, làm
cánh cống cống B4B. Sơn lại các cột thuỷ
trí tại các vị trí bể hút, bể xả, kênh Chung;
sơn bảo dưỡng dàn công tác, cánh cống
tiêu Ngọc Quỳnh, 02 cánh cống Bắc; sơn
lại các dàn chắn bèo rác ở bể hút trạm
bơm Như Quỳnh.

71.448.000 Số 165/QĐ-NĐ
ngày 28/02/2025

13. Công ty TNHH xây dựng
và thương mại Duy Tài 03/3/2025

Hợp đồng thi công
CT: Duy tu bèo rác trên các tuyến kênh tiêu
trong hệ thống năm 2025
HM: Duy tu vớt bèo, rau, rác hữu cơ trên
các tuyến sông, kênh tiêu thuộc địa phận
thị xã Thuận Thành

418.285.585
Số

KQ2500030412
_2502241106

ngày 24/02/2025



14. Công ty An Hải (TNHH) 25/3/2025

Hợp đồng thi công
CT: Duy tu bèo rác trên các tuyến kênh tiêu
trong hệ thống năm 2025
HM: Duy tu vớt bèo, rau, rác hữu cơ trên
tuyến sông Ngụ và sông Dăm

799.864.000
Số

KQ2500074024
_2503240811
ngày 24/3/2025

15.
Công ty TNHH Huấn
luyện an toàn và kiểm
định thiết bị Việt Nam

12/5/2025
Hợp đồng thi công xây dựng
CT: Kiểm tra an toàn các thiết bị điện,
thiết bị nâng hạ, tiếp địa.

129.881.000 Số 380/QĐ-NĐ
ngày 08/5/2025

16.
Công ty TNHH Đầu tư
xây dựng và thương mại

166
06/6/2025

Hợp đồng thi công
CT: Xi phông Giao Tất và Cổ Giang trên
kênh Bắc Như Quỳnh thuộc kế hoạch tu bổ
sửa chữa thường xuyên tài sản kết cấu hạ
tầng thuỷ lợi quý II năm 2025.
HM: Xi phông Giao Tất: Nạo vét bùn đất
trong xi phông, Xi phông Cổ Giang: Nạo
vét bùn đất và kênh dẫn hạ lưu.

60.716.000 Số 453/QĐ-NĐ
ngày 06/6/2025

17. Xí nghiệp đầu tư & xây
dựng Nam Đuống 12/6/2025

Thoả thuận giao việc thi công
CT: Các vật tư phòng chống lụt bão năm
2025 thuộc kế hoạch tu bổ sửa chữa thường
xuyên tài sản kết cấu hạ tầng thuỷ lợi năm
2025.
HM: Làm mới văng phụ, thay mới dàn
van, cánh cống, máy đóng mở.

442.617.000 Số 485/QĐ-NĐ
ngày 12/6/2025

18. Công ty TNHH Phúc Sơn
Kinh Bắc 24/6/2025

Hợp đồng kinh tế
Gói thầu: Mua dầu, mỡ bảo dưỡng máy
móc, thiết bị quý III năm 2025

59.560.000 507/QĐ-NĐ
ngày 24/6/2025

19.
Công ty TNHH Đầu tư
xây dựng và thương mại

166
25/6/2025

Hợp đồng thi công
CT: Các vật tư phòng chống lụt bão năm
2025
HM: Mua đất và bao tải dự phòng

98.275.000 Số 512/QĐ-NĐ
ngày 25/6/2025



20. Xí nghiệp Đầu tư và Xây
dựng Nam Đuống 17/01/2025

Hợp đồng thi công xây dựng
CT: Điều tiết Đạo Xá trên sông Bùi ra
trạm bơm Nghĩa Đạo - Cụm TN Nghĩa
Đạo; HM: Tu sửa đáy cống và trụ giữa
phía thượng lưu cống.

113.282.000 Số 72/QĐ-NĐ
ngày 17/01/2025

21. Xí nghiệp Đầu tư và Xây
dựng Nam Đuống 17/01/2025

Hợp đồng thi công xây dựng
CT: Trạm bơm Phú Mỹ; HM: Nạo vét
kênh dẫn bể hút.

174.264.000 Số 74/QĐ-NĐ
ngày 17/01/2025

22. Xí nghiệp Đầu tư và Xây
dựng Nam Đuống 22/01/2025

Hợp đồng thi công xây dựng
CT: Kênh tiêu L6; HM: Đắp kè chống sạt
mái kênh đoạn L6-2 từ trạm bơm Nhiễm
Dương 2 đến cầu thôn Nhiễm Dương.

128.650.000 Số 82/QĐ-NĐ
ngày 22/01/2025

23. Xí nghiệp Đầu tư và Xây
dựng Nam Đuống 22/01/2025

Hợp đồng thi công xây dựng
CT: Kênh tưới B3A; HM: Xử lý sự cố đổ,
nghiêng tường kênh.

268.534.000 Số 83/QĐ-NĐ
ngày 22/01/2025

24. Xí nghiệp Đầu tư và Xây
dựng Nam Đuống 11/02/2025

Hợp đồng thi công xây dựng
CT: Công trình thuỷ công xây đúc - Xí
nghiệp KTCTTL Thuận Thành thuộc kế
hoạch tu bổ sửa chữa các công trình bị
thiệt hại, ảnh hưởng do bão số 3 gây ra;
HM: Cụm TN Nghĩa Đạo (cơ sở 2): Xây
hoàn trả phần tường bao bị đổ

66.075.000 Số 106/QĐ-NĐ
ngày 11/02/2025

25. Công ty TNHH xây
dựng Quỳnh Thư 26/3/2025

Hợp đồng thi công xây dựng
CT: Khu quản lý Cụm thuỷ nông Hồ. HM:
Xây tường bao, cổng.

444.485.000
KQ2500072184
_2503241605
ngày 24/3/2025

26. Công ty TNHH xây
dựng Quỳnh Thư 26/3/2025

Hợp đồng thi công xây dựng
CT: Các công trình phụ trợ Nhà quản lý
cụm TN Hồ. HM: Xây bổ sung phòng làm
việc; trang bị đồ bếp cho tập thể; xây dựng
nhà để xe cho cán bộ công nhân viên.

392.734.000
KQ2500072455
_2503241636
ngày 24/3/2025



27. Công ty TNHH Cơ điện
thủy lợi Hưng Yên 23/5/2025

Hợp đồng thi công xây dựng CT: Trạm
bơm Nghi Khúc.
HM: Sửa chữa phần bơm tổ máy số 5, 7
động cơ 37kW. Thay mới 05 bóng đèn
trong nhà máy

93.380.000 Số 396/QĐ-NĐ
ngày 23/5/2025

28. Công ty TNHH Cơ điện
thủy lợi Hưng Yên 28/5/2025

Hợp đồng thi công xây dựng CT: Trạm
bơm Đại Đồng Thành.
HM: Sửa chữa phần bơm HL 2800-9.7
máy số 1, thay ATS bằng cuộn kháng khô,
thay mới đồng hồ Cos fi tủ điều khiển
máy số 5, thay mới cảm biến sấy tủ số 11,
thay bóng đèn cao áp phía bể hút, bổ sung
sợi ép túp 16*16

243.997.000 Số 410/QĐ-NĐ
ngày 28/5/2025

29.
Công ty TNHH Đầu tư

xây dựng và Thương Mại
166

04/6/2025

Hợp đồng thi công xây dựng CT: Kênh
tiêu M1 và cống Ngủm trên kênh M1.
HM: Kênh tiêu M1: Nạo vét bùn đất trong
lòng kênh; Cống Ngủm trên kênh M1:
Thay máy đóng mở mới cửa cống phía
Tây và hoành triệt cửa cống phía Đông

177.941.000 Số 431/QĐ-NĐ
ngày 04/6/2025

30. Công ty cổ phần công
nghệ Thái Khang Minh 10/6/2025

Hợp đồng thi công xây dựng CT: Trạm
bơm Phú Mỹ, Nghĩa Đạo, Cầu Đo, Hoài
Thượng, Sông Khoai, Đại Tự. HM: Thay
mới rơle bảo vệ, ống hút, đèn chiếu sáng,
tụ bù

124.296.000 Số 468/QĐ-NĐ
ngày 10/6/2025

31.
Công ty TNHH Đầu tư

xây dựng và Thương Mại
166

10/6/2025

Hợp đồng thi công xây dựng CT: Các
trạm bơm cục bộ huyện Thuận Thành.
HM: TBCB 773, TBCB Thuỵ Mão,
TBCB Đại Mão, TBCB Đại Mão 1, TBCB
Nhiễm Dương 2, TBCB Nghi An 1

80.153.000 Số 467/QĐ-NĐ
ngày 10/6/2025

32.
Công ty TNHH Đầu tư

xây dựng và Thương Mại
166

11/6/2025
Hợp đồng thi công xây dựng CT: Các
kênh cấp 2. HM: Kênh B6, kênh B8: Tôn
cao bờ kênh các vị trí bị tràn

84.729.000 Số 474/QĐ-NĐ
ngày 11/6/2025



33.
Công ty TNHH Đầu tư

xây dựng và Thương Mại
166

16/6/2025

Hợp đồng thi công xây dựng CT: Trạm
bơm Đại Đồng Thành. HM: Sửa chữa các
vị trí xuống cấp của mái kênh xả tiêu, các
vị trí xói bể tiêu năng; sơn chống rỉ bảo
dưỡng 02 cánh cống xả tiêu qua đê

155.038.000 Số 497/QĐ-NĐ
ngày 16/6/2025

34. Xí nghiệp Đầu tư và Xây
dựng Nam Đuống 27/6/2025

Hợp đồng thi công xây dựng
CT: Trạm bơm Hoài Thượng; HM: Lắp
đặt lưới chắn rác bể hút

154.135.000 Số 515/QĐ-NĐ
ngày 27/6/2025

35. Công ty TNHH ĐTXD
TMTH Thái Thành 21/03/2025 Hợp đồng tư vấn Giám sát

CT: Sửa chữa kênh tưới G34 88.265.000 Số 88/HĐ-NĐ
QĐ 260/QĐ-NĐ

36. Công ty TNHH ĐTXD
TMTH Thái Thành 21/03/2025

Hợp đồng tư vấn Giám sát
CT: Sửa chữa cống tiêu luồn qua kênh
tưới B63 tại vị trí K0+200

56.964.000 Số 91/HĐ-NĐ
QĐ 262/QĐ-NĐ

37. Công ty TNHH ĐTXD
TMTH Thái Thành 21/03/2025 Hợp đồng tư vấn Giám sát

CT: Sửa chữa trạm bơm Ngọc Khám 65.814.000 Số 89/HĐ-NĐ
QĐ 261/QĐ-NĐ

38. Công ty TNHH ĐTXD
TMTH Thái Thành 21/03/2025

Hợp đồng tư vấn Giám sát
CT: Sửa chữa trạm bơm Nhất Trai (cục
bộ)

62.704.000 Số 91/HĐ-NĐ
QĐ 263/QĐ-NĐ

39. Công ty TNHH Tư vấn
xây dựng Bảo Ngọc 21/03/2025 Hợp đồng tư vấn Giám sát

CT: Sửa chữa trạm bơm Đại Lai 1 57.038.000 Số 93/HĐ-NĐ
QĐ 264/QĐ-NĐ

40. Công ty Cổ phần xây
dựng Tây Hồ Bắc Ninh 03/04/2025

Hợp đồng tư vấn Giám sát
CT: Sửa chữa kênh tưới Sb trạm bơm
Song Liễu

80.977.000 Số 121/HĐ-NĐ
QĐ 312/QĐ-NĐ



41. Công ty TNHH TV&XD
Tân Trường Thịnh 03/04/2025

Hợp đồng tư vấn Giám sát
CT: Sửa chữa bể xả kênh tưới trạm bơm
Song Giang

260.949.000 Số 124/HĐ-NĐ
QĐ 314/QĐ-NĐ

42.
Công ty TNHH xây dựng

và thương mại Nam
Trường Hải

03/04/2025 Hợp đồng tư vấn Giám sát
CT: Sửa chữa trạm bơm Tử Nê 72.310.000 Số 123/HĐ-NĐ

QĐ 313/QĐ-NĐ

43. Công ty Cổ phần xây
dựng Tây Hồ Bắc Ninh 03/04/2025 Hợp đồng tư vấn Giám sát

CT: Sửa chữa trạm bơm An Bình 1 63.804.000 Số 120/HĐ-NĐ
QĐ 310/QĐ-NĐ

44.
Công ty TNHH xây dựng
thiết bị và chiếu sáng

AKADOLED
27/03/2025 Hợp đồng thi công

CT: Sửa chữa kênh tưới G34 3.396.817.000 Số 110/HĐ-NĐ

45. Công ty TNHH Thông
Đạt 21/03/2025

Hợp đồng thi công
CT: Sửa chữa cống tiêu luồn qua kênh
tưới B63 tại vị trí K0+200

2.191.466.000 Số 86/HĐ-NĐ

46.
Công ty TNHH xây dựng
thiết bị và chiếu sáng

AKADOLED
28/03/2025 Hợp đồng thi công

CT: Sửa chữa kênh tưới TB Cẩm Xá 1.615.092.000 Số 117/HĐ-NĐ

47. Công ty Cổ phần Hải
Đăng - Hưng Phú 27/03/2025 Hợp đồng thi công

CT: Sửa chữa trạm bơm Ngọc Khám 2.797.300.000 Số 111/HĐ-NĐ

48.
Liên danh Công ty TNHH
cơ điện thủy lợi Hưng
Yên - Công ty Cổ phần
Hải Đăng - Hưng Phú

28/03/2025
Hợp đồng thi công
CT: Sửa chữa trạm bơm Nhất Trai (cục
bộ)

2.703.844.000 Số 118/HĐ-NĐ



49.

Liên danh Công ty Cổ
phần xây dựng và thương
mại Long Thành và Cong
ty Cổ phần bơm công
nghiệp Hải Dương

02/04/2025 Hợp đồng thi công
CT: Sửa chữa trạm bơm Đại Lai 1 2.305.484.000 Số 119/HĐ-NĐ

50. Công ty TNHH xây dựng
hạ tầng đô thị Bạch Đằng 28/04/2025 Hợp đồng thi công

CT: Sửa chữa kênh tưới B16B 1.685.513.000 Số 133/HĐ-NĐ

51.
Công ty TNHH đầu tư
thương mại và xây lắp

Thịnh Quang
28/04/2025

Hợp đồng thi công
CT: Sửa chữa kênh tưới Sb trạm bơm
Song Liễu

3.113.362.000 Số 134/HĐ-NĐ

52. Liên danh Phan com -
MTV 24/04/2025

Hợp đồng thi công
CT: Sửa chữa bể xả kênh tưới trạm bơm
Song Giang

10.001.494.000 Số 131/HĐ-NĐ

53.

Liên danh Công ty TNHH
cơ điện thủy lợi Hưng
Yên - Công ty Cổ phần
xây dựng Thủy lợi Hà

Tây

12/05/2025 Hợp đồng thi công
CT: Sửa chữa trạm bơm Tử Nê 3.976.273.000 Số 141/HĐ-NĐ

54. Công ty Cổ phần xây
dựng Thủy lợi Hà Tây 12/05/2025 Hợp đồng thi công

CT: Sửa chữa trạm bơm An Bình 1 3.092.467.000 Số 140/HĐ-NĐ

55. Công ty Cổ phần xây
dựng Tây Hồ Bắc Ninh 20/03/2025

Hợp đồng tư vấn lập báo cáo KTKT
CT: Cải tạo, nâng cấp Văn Phòng Xí
nghiệp KTCTTL Lương Tài

162.895.000 Số 82/HĐ-NĐ



56.
Công ty Cổ phần TVXD
Nông nghiệp & PTNT

Bắc Ninh
21/03/2025

Hợp đồng tư vấn lập báo cáo KTKT
CT: Cải tạo nâng cấp các trạm bơm: Thụy
Mão, Liễu Lâm, Thư Đôi, Bình Cầu

450.670.000 Số 95/HĐ-NĐ

57. Công ty Cổ phần xây
dựng Đông Đường 21/03/2025

Hợp đồng tư vấn khảo sát
CT: Cải tạo nâng cấp các trạm bơm: Thụy
Mão, Liễu Lâm, Thư Đôi, Bình Cầu

336.550.000 Số 94/HĐ-NĐ

58.
Công ty Cổ phần TVXD
Nông nghiệp & PTNT

Bắc Ninh
21/03/2025

Hợp đồng tư vấn lập báo cáo KTKT
CT: Cải tạo nâng cấp các trạm bơm: Cổ
Cò, Trung Thành 2

423.361.000 Số 96/HĐ-NĐ

59. Công ty Cổ phần xây
dựng Tây Hồ Bắc Ninh 20/03/2025

Hợp đồng tư vấn lập báo cáo KTKT
CT: Cải tạo, nâng cấp kênh tưới đoạn I
Ngọc Quan từ K0 đến K1+200

256.437.000 Số 83/HĐ-NĐ

60. Viện bơm và Thiết bị thủy
lợi 20/03/2025

Hợp đồng tư vấn lập báo cáo KTKT
CT: Thay mới hệ thống cáp điện trạm
bơm Phú Mỹ và mua vật tư dự phòng các
trạm bơm chìm đầu mối

261.262.000 Số 84/HĐ-NĐ

61. Công ty Cổ phần xây
dựng Tây Hồ Bắc Ninh 20/03/2025

Hợp đồng tư vấn lập báo cáo KTKT
CT: Cải tạo nâng cấp các trạm bơm cục
bộ: Đồng Đông, Lê Xá, Yên Nho, Ấp
Đông Côi, Đội 2 thị xã Thuận Thành và
Quỳnh Bội 2, Đại Bái 2, Thọ Ninh 1, Bến
Đò huyện Gia Bình

187.221.000 Số 85/HĐ-NĐ

62.
Công ty Cổ phần tư vấn
xây dựng thủy lợi Hà

Thành
21/03/2025

Hợp đồng tư vấn khảo sát
CT: Công trình: Cải tạo, nâng cấp hệ
thống vớt rác trạm bơm Kênh Vàng II

411.902.000 Số 97/HĐ-NĐ



63. Viện bơm và thiết bị thủy
lợi 21/03/2025

Hợp đồng tư vấn lập báo cáo KTKT
CT: Công trình: Cải tạo, nâng cấp hệ
thống vớt rác trạm bơm Kênh Vàng II

437.105.000 Số 98/HĐ-NĐ

64.
Công ty Cổ phần TVXD
Nông nghiệp & PTNT

Bắc Ninh
21/03/2025

Hợp đồng tư vấn lập báo cáo KTKT
CT: Cải tạo, nâng cấp, xây mới mái kênh
dẫn bể hút trạm bơm Phú Mỹ

499.516.000 Số 99/HĐ-NĐ

65. Công ty Cổ phần xây
dựng Đông Đường 05/03/2025

Hợp đồng tư vấn khảo sát
CT: Kiên cố hóa kênh Bắc Như Quỳnh
đoạn từ Quốc lộ 17 đến đường tỉnh lộ 282,
huyện Gia Bình

195.082.000 Số 64/HĐ-NĐ

66.
Công ty Cổ phần TVXD
Nông nghiệp & PTNT

Bắc Ninh
05/03/2025

Hợp đồng tư vấn lập báo cáo KTKT
CT: Kiên cố hóa kênh Bắc Như Quỳnh
đoạn từ Quốc lộ 17 đến đường tỉnh lộ 282,
huyện Gia Bình

: 493.812.000 Số 65/HĐ-NĐ

67.
Công ty thương mại và
xây dựng Minh Triết -

(TNHH)
09/07/2025

Hợp đồng thi công
CT: Kiên cố hóa kênh Bắc Như Quỳnh
đoạn từ Quốc lộ 17 đến đường tỉnh lộ 282,
huyện Gia Bình

12.911.064.000 Số 191/HĐ-NĐ

68. Công ty Cổ phần xây
dựng Tây Hồ Bắc Ninh 10/06/2025

Hợp đồng tư vấn giám sát
CT: Kiên cố hóa kênh Bắc Như Quỳnh
đoạn từ Quốc lộ 17 đến đường tỉnh lộ 282,
huyện Gia Bình

327.867.000 Số 167/HĐ-NĐ

69. Công ty TNHH xây dựng
Thịnh Phong 26/05/2025

Hợp đồng tư vấn thẩm định HSMT,
KQLCNT
CT: Kiên cố hóa kênh Bắc Như Quỳnh
đoạn từ Quốc lộ 17 đến đường tỉnh lộ 282,
huyện Gia Bình

82.893.000 Số 145/HĐ-NĐ

70.
Công ty TNHH Xây dựng

và thương mại Ngọc
Giang

02/06/2025
Hợp đồng tư vấn lập HSMT và đánh giá
HSDT thi công
CT: Kiên cố hóa kênh giữa Như Quỳnh
đoạn từ Điều tiết Quán Tranh đến Xí

92.218.000 Số 151/HĐ-NĐ



nghiệp Tam Thiên Mẫu

71.
Công ty TNHH tư vấn
đầu tư xây dựng và
thương mại Luy Lâu

02/06/2025

Hợp đồng tư vấn thẩm định HSMT,
KQLCNT thi công
CT: Kiên cố hóa kênh giữa Như Quỳnh
đoạn từ Điều tiết Quán Tranh đến Xí
nghiệp Tam Thiên Mẫu

98.033.000 Số 152/HĐ-NĐ

72.
Công ty Cổ phần TVXD
Nông nghiệp & PTNT

Bắc Ninh
06/01/2025

Hợp đồng tư vấn khảo sát lập báo cáo
nghiên cứu khả thi
CT: Xử lý khẩn cấp sự cố lún, nứt bể xả
trạm bơm Văn Thai A, huyện Lương Tài

782.925.000 Số 04/HĐ-NĐ

73.
Công ty Cổ phần TVXD
Nông nghiệp & PTNT

Bắc Ninh
27/03/2025

Hợp đồng tư vấn thiết kế BVTC
CT: Xử lý khẩn cấp sự cố lún, nứt bể xả
trạm bơm Văn Thai A, huyện Lương Tài

686.994.000 Số 112/HĐ-NĐ

74. Công ty Cổ phần xây
dựng Tây Hồ Bắc Ninh 05/05/2025

Hợp đồng tư vấn giám sát
CT: Xử lý khẩn cấp sự cố lún, nứt bể xả
trạm bơm Văn Thai A, huyện Lương Tài

497.881.000 Số 136/HĐ-NĐ

75.
Trung tâm khoa học và
triển khai kỹ thuật Thủy

lợi
27/03/2025

Hợp đồng tư vấn thẩm tra thiết kế và dự
toán
CT: Xử lý khẩn cấp sự cố lún, nứt bể xả
trạm bơm Văn Thai A, huyện Lương Tài

63.885.000 Số 114/HĐ-NĐ

76.
Công ty Cổ phần thẩm

định giá và giám định Hà
Thành

28/03/2025
Hợp đồng tư vấn thẩm định giá
CT: Xử lý khẩn cấp sự cố lún, nứt bể xả
trạm bơm Văn Thai A, huyện Lương Tài

57.000.000 Số 2501/HĐTV

77.
Công ty Cổ phần tư vấn
kiến trúc và đầu tư xây

dựng Gia Đông
27/03/2025

Hợp đồng thí nghiệm nén tĩnh cọc
CT: Xử lý khẩn cấp sự cố lún, nứt bể xả
trạm bơm Văn Thai A, huyện Lương Tài

202.050.000 Số 113/HĐ-NĐ



78. Liên danh Công ty Ninh
Giang – An Vương 05/05/2025

Hợp đồng thi công
CT: Xử lý khẩn cấp sự cố lún, nứt bể xả
trạm bơm Văn Thai A, huyện Lương Tài

24.209.148.000 Số 135/HĐ-NĐ
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